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TRẮC NGHIỆM SINH 12 BÀI 24 PHẦN 1 (CÓ ĐÁP ÁN) 

 

Câu 1. Cơ quan thoái hoá là? 

A. Các cơ quan phát triển quá mức bình thường ở cơ thể trưởng thành. 

B. Các cơ quan không phát triển ở cơ thể trưởng thành. 

C. Các cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. 

D. Các cơ quan muốn phát triển cần có sự hỗ trợ của các cơ quan khác. 

Câu 2. Đối với quá trình tiến hoá nhỏ, chọn lọc tự nhiên: 

A. Tạo ra các alen mới, làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định. 

B. Cung cấp các biến dị di truyền làm phong phú vốn gen của quần thể. 

C. Là nhân tố làm thay đổi mARN tần số alen không theo một hướng xác định. 

D. Là nhân tố có thể làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định. 

Câu 3. Theo quan niệm hiện đại, vai trò của giao phối ngẫu nhiên là: 

 

I. Giúp phát tán đột biến trong quần thể. 

II. Tạo biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. 

III. Trung hòa bớt tính có hại của đột biến trong quần thể. 

IV. Làm thay đổi tần số alen của quần thể dẫn đến hình thành loài mới. 

 

Số nội dung đúng là? 

A. 2. 

B. 3. 

C. 1. 

D. 4. 

Câu 4. Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh loài người, phát biểu nào sau 

đây là không đúng? 

A. Trong lớp Thú thì người có nhiều đặc điểm giống với vượn người (cấu tạo bộ xương, 

phát triển phôi, ... ). 

B. Người và vượn người ngày nay có nguồn gốc khác nhau nhưng tiến hoá theo cùng một 

hướng. 

C. Người có nhiều đặc điểm giống với động vật có xương sống và đặc biệt giống lớp Thú 

(thể thức cấu tạo cơ thể, sự phân hoá của răng, ...). 

D. Người có nhiều đặc điểm khác với vượn người (cấu tạo cột sống, xương chậu, tư thế 

đứng, não bộ, ...). 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-quan-thoai-hoa-la-c-cac-co-quan-phat-trien-khong-day-du-o-co-the-truong-100242
https://doctailieu.com/trac-nghiem/doi-voi-qua-trinh-tien-hoa-nho-chon-loc-tu-nhien-d-la-nhan-to-co-the-lam-thay-100243
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-vai-tro-cua-giao-phoi-ngau-nhien-la-i-giup-phat-tan-100244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-vai-tro-cua-giao-phoi-ngau-nhien-la-i-giup-phat-tan-100244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-vai-tro-cua-giao-phoi-ngau-nhien-la-i-giup-phat-tan-100244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-vai-tro-cua-giao-phoi-ngau-nhien-la-i-giup-phat-tan-100244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-vai-tro-cua-giao-phoi-ngau-nhien-la-i-giup-phat-tan-100244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-vai-tro-cua-giao-phoi-ngau-nhien-la-i-giup-phat-tan-100244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-vai-tro-cua-giao-phoi-ngau-nhien-la-i-giup-phat-tan-100244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-vai-tro-cua-giao-phoi-ngau-nhien-la-i-giup-phat-tan-100244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-ve-qua-trinh-phat-sinh-loai-nguoi-phat-bieu-nao-sau-day-100245
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quan-niem-hien-dai-ve-qua-trinh-phat-sinh-loai-nguoi-phat-bieu-nao-sau-day-100245
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Câu 5. Các vụ cháy rừng, bão lũ, dịch bệnh là các ví dụ về loại nhân tố tiến hoá nào? 

A. Giao phối không ngẫu nhiên. 

B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Giao phối ngẫu nhiên. 

D. Chọn lọc tự nhiên. 

Câu 6. Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố nhưng không giao phối với 

nhau. Có bao nhiêu nguyên nhân mô tả về hiện tượng cách li trước hợp tử? 

I. Chúng có nơi ở khác nhau nên các cá thể không gặp gỡ nhau được. 

II. Nếu có giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc tạo ra con lai bất thụ. 

III. Chúng có mùa sinh sản khác nhau. 

IV. Con lai được tạo ra có sức sống kém nên bị đào thải. 

A. 2. 

B. 1. 

C. 3. 

D. 4. 

Câu 7. Nhân tố nào sau đây là nhân tố định hướng tiến hóa? 

A. Đột biến. 

B. Chọn lọc tự nhiên. 

C. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

D. Di - nhập gen. 

Câu 8. Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau: 

1. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có 

lợi. 

2. Cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho quá trình tiến hóa. 

3. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng 

xác định. 

4. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm. 

Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của đột biến gen? 

A. 3. 

B. 2. 

C. 4. 

D. 1. 

Câu 9. Khi nói về tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây 

đúng? 

A. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-vu-chay-rung-bao-lu-dich-benh-la-cac-vi-du-ve-loai-nhan-to-tien-hoa-nao-100246
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hai-loai-ho-hang-song-trong-cung-khu-phan-bo-nhung-khong-giao-phoi-voi-nhau-co-100247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hai-loai-ho-hang-song-trong-cung-khu-phan-bo-nhung-khong-giao-phoi-voi-nhau-co-100247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hai-loai-ho-hang-song-trong-cung-khu-phan-bo-nhung-khong-giao-phoi-voi-nhau-co-100247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hai-loai-ho-hang-song-trong-cung-khu-phan-bo-nhung-khong-giao-phoi-voi-nhau-co-100247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hai-loai-ho-hang-song-trong-cung-khu-phan-bo-nhung-khong-giao-phoi-voi-nhau-co-100247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hai-loai-ho-hang-song-trong-cung-khu-phan-bo-nhung-khong-giao-phoi-voi-nhau-co-100247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-nao-sau-day-la-nhan-to-dinh-huong-tien-hoa-b-chon-loc-tu-nhien-trac-100248
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thong-tin-ve-vai-tro-cua-cac-nhan-to-tien-hoa-nhu-sau-1-co-the-loai-bo-100249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thong-tin-ve-vai-tro-cua-cac-nhan-to-tien-hoa-nhu-sau-1-co-the-loai-bo-100249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thong-tin-ve-vai-tro-cua-cac-nhan-to-tien-hoa-nhu-sau-1-co-the-loai-bo-100249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thong-tin-ve-vai-tro-cua-cac-nhan-to-tien-hoa-nhu-sau-1-co-the-loai-bo-100249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thong-tin-ve-vai-tro-cua-cac-nhan-to-tien-hoa-nhu-sau-1-co-the-loai-bo-100249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thong-tin-ve-vai-tro-cua-cac-nhan-to-tien-hoa-nhu-sau-1-co-the-loai-bo-100249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thong-tin-ve-vai-tro-cua-cac-nhan-to-tien-hoa-nhu-sau-1-co-the-loai-bo-100249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thong-tin-ve-vai-tro-cua-cac-nhan-to-tien-hoa-nhu-sau-1-co-the-loai-bo-100249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tien-hoa-nho-theo-thuyet-tien-hoa-hien-dai-phat-bieu-nao-sau-day-100250
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tien-hoa-nho-theo-thuyet-tien-hoa-hien-dai-phat-bieu-nao-sau-day-100250
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B. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 

D. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần 

thể. 

Câu 10. Thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu không có đột biến, không có di - nhập gen thì quần thể không có thêm alen 

mới. 

II. Nếu không có chọn lọc tự nhiên thì tần số alen của quần thể vẫn có thể bị thay 

đổi. 

III. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của 

quần thể không bị thay đổi. 

IV. Trong những điều kiện nhất định, chọn lọc tự nhiên có thể tác động trực tiếp lên 

alen của từng gen riêng rẽ. 

A. 2. 

B. 1 

C. 3. 

D. 4 

Câu 11. Trong các ví dụ sau đây, có bao nhiêu ví dụ thuộc cơ chế cách li sau hợp tử? 

I. Ngựa cái lai với lừa đực sinh ra con la bất thụ. 

II. Các cây khác loài có mùa ra hoa khác nhau nên không thụ phấn cho nhau. 

III. Các phân tử prôtêin bề mặt của trứng nhím biển tím và tinh trùng nhím biển đỏ 

không tương thích nên không thể kết hợp được với nhau. 

IV. Hai dòng lúa tích luỹ alen đột biến lặn ở một số lôcut khác nhau, mỗi dòng phát 

triển bình thường, hữu thụ nhưng cây lai giữa hai dòng rất nhỏ và cho hạt lép. 

A. 3. 

B. 4 

C. 1. 

D. 2. 

Câu 12. Khi nói về nhân tố tiến hóa, xét các đặc điểm sau: 

(1) Đều có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể 

(2) Đều làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định. 

(3) Đều có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể. 

(4) Đều có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

Số đặc điểm mà cả nhân tố di - nhập gen và nhân tố đột biến đều có là 

A. 3 

B. 1 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuyet-tien-hoa-hien-dai-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dung-i-neu-khong-co-100251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuyet-tien-hoa-hien-dai-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dung-i-neu-khong-co-100251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuyet-tien-hoa-hien-dai-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dung-i-neu-khong-co-100251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuyet-tien-hoa-hien-dai-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dung-i-neu-khong-co-100251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuyet-tien-hoa-hien-dai-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dung-i-neu-khong-co-100251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuyet-tien-hoa-hien-dai-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dung-i-neu-khong-co-100251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuyet-tien-hoa-hien-dai-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dung-i-neu-khong-co-100251
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuyet-tien-hoa-hien-dai-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dung-i-neu-khong-co-100251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-vi-du-sau-day-co-bao-nhieu-vi-du-thuoc-co-che-cach-li-sau-hop-tu-i-100252
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-vi-du-sau-day-co-bao-nhieu-vi-du-thuoc-co-che-cach-li-sau-hop-tu-i-100252
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-nhan-to-tien-hoa-xet-cac-dac-diem-sau1-deu-co-the-lam-xuat-hien-100253
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C. 2 

D. 4 

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tiến hóa nhỏ? 

A. Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể. 

B. Tiến hóa nhỏ làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài. 

C. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô rộng lớn, trong thời gian lịch sử rất dài. 

D. Không thể nghiên cứu tiến hóa nhỏ bằng thực nghiệm. 

Câu 14. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến 

hóa là? 

A. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. 

B. Đột biến gen. 

C. Biến dị tổ hợp. 

D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 

Câu 15. Khi nói về tiến hoá nhỏ, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Tiến hoá nhỏ là quá trình diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không 

ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá. 

B. Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần 

số alen và thành phần kiểu gen của quần thể) đưa đến sự hình thành loài mới. 

C. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc làm xuất 

hiện cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc mà nó được sinh ra thì loài mới 

xuất hiện. 

D. Kết quả của tiến hoá nhỏ sẽ dẫn tới hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

Câu 16. Quan sát hai loài chim sẻ khi sống ở các vùng cách biệt thấy chúng có kích 

thước mỏ tương tự nhau. Khi những quần thể của hai loài này di cư đến sống trên 

cùng một đảo, sau một thời gian thấy kích thước mỏ của chúng khác biệt nhau. Có 

bao nhiêu kết luận sau đây là đúng? 

(1) Hai loài chim này khi sống riêng sử dụng hai loại thức ăn khác nhau. 

(2) Hai loài chim này khi sống chung trong một môi trường đã được chọn lọc theo 

cùng một hướng. 

(3) Khi sống chung, sự cạnh tranh giữa hai loài khiến mỗi loài đều mở rộng ổ sinh 

thái 

(4) Do nhu cầu sử dụng thức ăn giống nhau đã khiến hai loài chim này có sự phân 

hóa về kích thước mỏ để giảm cạnh tranh. 

A. 2 

B. 3 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/phat-bieu-nao-sau-day-la-dung-khi-noi-ve-tien-hoa-nho-a-tien-hoa-nho-lam-bien-100254
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-hien-dai-nguon-nguyen-lieu-thu-cap-cua-qua-trinh-tien-hoa-100255
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tien-hoa-nho-phat-bieu-nao-sau-day-khong-dung-d-ket-qua-cua-tien-100256
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-sat-hai-loai-chim-se-khi-song-o-cac-vung-cach-biet-thay-chung-co-kich-thuoc-100257
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C. 1 

D. 4 

Câu 17. Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lí, phát biểu nào sau 

đây đúng? 

A. Là phương thức hình thành loài chủ yếu gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật. 

B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật. 

C. Cách li địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài. 

D. Loài mới và loài gốc thường sống ở cùng một khu vực địa lí. 

Câu 18. Trong tự nhiên, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt các loài sinh sản 

hữu tính là: 

A. Sinh lí - hóa sinh. 

B. Địa lí - sinh thái. 

C. Hình thái. 

D. Cách li sinh sản. 

Câu 19. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm 

phong phú vốn gen của quần thể? 

A. Chọn lọc tự nhiên. 

B. Di - nhập gen. 

C. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

D.Giao phối không ngẫu nhiên. 

Câu 20. Khi nói về nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm 

chung cho nhân tố chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên? 

I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể. 

II. Có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể. 

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể. 

IV. Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại. 

A. 4. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 1. 

Câu 21. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao 

tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là 

A. Giao phối không ngẫu nhiên. 

B. Chọn lọc tự nhiên. 

C. Di - nhập gen. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-li-phat-bieu-nao-sau-day-100258
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-li-phat-bieu-nao-sau-day-100258
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-tu-nhien-tieu-chuan-quan-trong-nhat-de-phan-biet-cac-loai-sinh-san-huu-100259
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-tu-nhien-tieu-chuan-quan-trong-nhat-de-phan-biet-cac-loai-sinh-san-huu-100259
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-hien-dai-nhan-to-tien-hoa-nao-sau-day-co-the-lam-phong-phu-100260
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-hien-dai-nhan-to-tien-hoa-nao-sau-day-co-the-lam-phong-phu-100260
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-nhan-to-tien-hoa-co-bao-nhieu-dac-diem-sau-day-la-dac-diem-chung-cho-100261
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-nhan-to-tien-hoa-co-bao-nhieu-dac-diem-sau-day-la-dac-diem-chung-cho-100261
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-nhan-to-tien-hoa-co-bao-nhieu-dac-diem-sau-day-la-dac-diem-chung-cho-100261
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-nhan-to-tien-hoa-co-bao-nhieu-dac-diem-sau-day-la-dac-diem-chung-cho-100261
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-nhan-to-tien-hoa-co-bao-nhieu-dac-diem-sau-day-la-dac-diem-chung-cho-100261
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-nhan-to-tien-hoa-co-bao-nhieu-dac-diem-sau-day-la-dac-diem-chung-cho-100261
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-hien-dai-hien-tuong-trao-doi-cac-ca-the-hoac-cac-giao-tu-100262
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-hien-dai-hien-tuong-trao-doi-cac-ca-the-hoac-cac-giao-tu-100262
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D. Đột biến. 

Câu 22. Ví dụ nào sau đây thể hiện sự di nhập gen? 

A. Sự trao đổi chéo của các NST trong giảm phân. 

B. Động đất dẫn đến hình thành một vực sâu chia cắt một quần thể thỏ. 

C. Tất cả các đột biến trong quần thể là trung tính. 

D. Gió thổi hạt phấn từ quần thể ngô này sang quần thể ngô khác và thụ phấn chéo xảy 

ra. 

Câu 23. Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý, có bao nhiêu phát 

biểu sau đây đúng? 

I. Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức hình thành loài có ở cả 

động vật và thực vật. 

II. Cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể 

trong loài. 

III. Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên 

cơ thể sinh vật. 

IV. Quá trình hình thành loài mới cần có sự tham gia của các nhân tối tiến hóa. 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Câu 24. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có các phát biểu sau về chọn lọc tự 

nhiên (CLTN) 

I. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng tiến hóa. 

II. Chọn lọc tự nhiên không loại bỏ hoàn toàn các gen lặn có hại trong quần thể. 

III. Chọn lọc tự nhiên tạo ra các kiểu gen thích nghi trong quần thể. 

IV. Chọn lọc tự nhiên không tác động lên từng cá thể mà chỉ tác động lên toàn bộ 

quần thể. 

Số phát biểu đúng là 

A. 2 

B. 1 

C. 4 

D. 3 

Câu 25. Giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm nào sau đây? 

A. Làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định. 

B. Làm tăng tỉ lệ kiểu gen dị hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen đồng hợp. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-du-nao-sau-day-the-hien-su-di-nhap-gen-d-gio-thoi-hat-phan-tu-quan-the-ngo-100263
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-ly-co-bao-nhieu-phat-bieu-100264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-ly-co-bao-nhieu-phat-bieu-100264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-ly-co-bao-nhieu-phat-bieu-100264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-ly-co-bao-nhieu-phat-bieu-100264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-ly-co-bao-nhieu-phat-bieu-100264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-ly-co-bao-nhieu-phat-bieu-100264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-ly-co-bao-nhieu-phat-bieu-100264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-ly-co-bao-nhieu-phat-bieu-100264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-su-hinh-thanh-loai-moi-bang-con-duong-dia-ly-co-bao-nhieu-phat-bieu-100264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-tong-hop-hien-dai-co-cac-phat-bieu-sau-ve-chon-loc-tu-100265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-tong-hop-hien-dai-co-cac-phat-bieu-sau-ve-chon-loc-tu-100265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-tong-hop-hien-dai-co-cac-phat-bieu-sau-ve-chon-loc-tu-100265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-tong-hop-hien-dai-co-cac-phat-bieu-sau-ve-chon-loc-tu-100265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-tong-hop-hien-dai-co-cac-phat-bieu-sau-ve-chon-loc-tu-100265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-tong-hop-hien-dai-co-cac-phat-bieu-sau-ve-chon-loc-tu-100265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-tong-hop-hien-dai-co-cac-phat-bieu-sau-ve-chon-loc-tu-100265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-thuyet-tien-hoa-tong-hop-hien-dai-co-cac-phat-bieu-sau-ve-chon-loc-tu-100265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/giao-phoi-khong-ngau-nhien-co-dac-diem-nao-sau-day-c-chi-lam-thay-doi-tan-so-100266
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C. Chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen. 

D. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể. 

Câu 26. Nhân tố không được xếp vào các nhân tố tiến hoá là 

A. Giao phối không ngẫu nhiên 

B. Đột biến. 

C. Di - nhập gen. 

D. Giao phối ngẫu nhiên. 

Câu 27. Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Khi không xảy ra đột biến, không có chọn lọc tự nhiên, không có di - nhập gen, 

nếu thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể có biến đổi thì đó là do tác 

động của các yếu tố ngẫu nhiên. 

II. Một quần thể đang có kích thước lớn nhưng do các yếu tố thiên tai hoặc bất kì 

các yếu tố nào khác làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể thì những 

cá thể sống sót có thể có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen của quần thể ban đầu. 

III. Với quần thể có kích thước càng lớn thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay 

đổi tần số alen của quần thể và ngược lại. 

IV. Sự thay đổi đột ngột của điều kiện thời tiết làm giảm đột ngột số lượng cá thể 

của quần thể có thể dẫn tới loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể. 

A. 3 

B. 1 

C. 2 

D. 4 

Câu 28. Khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN), xét các kết luận sau đây: 

I. CLTN không tạo ra kiểu gen thích nghi, nó chỉ đào thải các kiểu gen quy định 

kiểu hình kém thích nghi. 

II. CLTN tác động đào thải alen trội sẽ làm thay đổi thành phần kiểu gen nhanh 

hơn với đào thải alen lặn 

III. Các cá thể cùng loài, sống trong một khu vực địa lí luôn được CLTN tích lũy 

theo biến dị theo một hướng 

IV. CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với 

tác động lên quần thể động vật bậc cao. 

Có bao nhiêu kết luận đúng? 

A. 3 

B. 1 

C. 2 

D. 4 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-khong-duoc-xep-vao-cac-nhan-to-tien-hoa-la-d-giao-phoi-ngau-nhien-trac-100267
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cac-yeu-to-ngau-nhien-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-dungi-khi-100268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-chon-loc-tu-nhien-cltn-xet-cac-ket-luan-sau-dayi-cltn-khong-tao-100269


 
 

Trang 8 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

Câu 29. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, tổ chức sống nào sau đây là đơn vị tiến hóa cơ 

sở? 

A. Cá thể. 

B. Quần xã 

C. Hệ sinh thái. 

D. Quần thể. 

Câu 30. Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên là? 

A. Làm cho đột biến được phát tán trong quần thể. 

B. Làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền. 

C. Tạo nên sự đa hình về kiểu gen và kiểu hình. 

D. Tạo nên nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá. 

Câu 31. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quan điểm 

của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại? 

I. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu của quá trình tiến hóa. 

II. Các cơ chế cách li thúc đẩy sự phân hóa vốn gen giữa các nhóm cá thể trong 

quần thể. 

III. Giao phối gần không làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể. 

IV. Giao phối ngẫu nhiên không có ý nghĩa với quá trình tiến hóa. 

A. 4 

B. 2 

C. 1 

D. 3 

Câu 32. Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biểu sau đây là 

đúng? 

I. Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của 

các cá thể trong loài. 

II. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay 

đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

III. Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể 

ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên. 

IV. Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với 

trường hợp chọn lọc chống lại alen trội. 

A. 1 

B. 4 

C. 2 
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D. 3 

Câu 33. Sự cách li có vai trò: 

A. Ngăn cản sự giao phối tự do, do đó củng cố, tăng cường sự đồng nhất thành phần kiểu 

gen trong quần thể bị chia cắt. 

B. Ngăn cản sự giao phối tự do, do đó củng cố, tăng cường sự phân hoá thành phần kiểu 

gen trong quần thể bị chia cắt. 

C. Tăng cường sự giao phối tự do, do đó củng cố, tăng cường sự phân hoá thành phần 

kiểu gen trong quần thể bị chia cắt. 

D. Ngăn cản sự giao phối tự do, do đó hạn chế sự phân hoá thành phần kiểu gen trong 

quần thể bị chia cắt. 

Câu 34. Đặc điểm không phải vai trò của giao phối ngẫu nhiên là? 

A. Làm cho đột biến được phát tán trong quần thể, tạo nên sự đa hình về kiểu gen. 

B. Dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền. 

C. Tạo nên sự đa hình về kiểu hình, hình thành nên vô số các biến dị tổ hợp. 

D. Làm trung hoà tính có hại của đột biến góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi. 

Câu 35. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về sự phát 

sinh sự sống trên Trái đất? 

I. Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học chưa chịu sự tác động của chọn lọc tự nhiên. 

II. Sinh vật đầu tiên được hình thành ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học. 

III. Hiện nay ARN không thể mang thông tin di truyền. 

IV. Tế bào nguyên thủy là cơ  thể sống đầu tiên của Trái đất. 

A. 1. 

B. 2. 

C. 4. 

D. 3. 

Câu 36. Ví dụ nào sau đây nói về cơ quan tương đồng? 

A. Gai xương rồng và lá hoa hồng 

B. Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng. 

C. Mang cá và mang tôm 

D. Cánh sâu bọ và cánh dơi. 

Câu 37. Ý có nội dung đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên: Giao phối không 

ngẫu nhiên là? 

A. Nhân tố tiến hóa có định hướng ở cấp độ phân tử 

B. Nhân tố tiến hóa không định hướng ở cấp độ quần thể. 

C. Nhân tố tiến hóa có định hướng ở cấp độ cơ thể 
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D. Nhân tố tiến hóa không hướng ở cấp độ phân tử. 

Câu 38. Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt hai loài thân 

thuộc là tiêu chuẩn: 

A. cách li sinh sản 

B. sinh thái 

C. cách li di truyền 

D. hoá sinh 

Câu 39. Biện pháp nào sau đây không tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho 

quá trình chọn giống: 

A. Tiến hành lai hữu tính giữa các giống khác nhau. 

B. Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gen. 

C. Gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lí, hóa học 

D. Loại bỏ những cá thể không mong muốn. 

Câu 40. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng: 

A. Thực vật 

B. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa 

C. Động vật 

D. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển 
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Câu 8 B Câu 28 A 
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